93. Độ dạt đường may

ĐỘ DẠT ĐƯỜNG MAY còn gọi là độ dạt sợi vải (sợi dệt trên vải) tại vị trí đường may, là khoảng cách (tính bằng mm) mà sợi vải bị xô về một hướng so với vị trí cân bằng tại đường liên kết (đường may) trên sản phẩm may dưới tác động của ngoại lực có hướng vuông góc với đường may. Hình ảnh hiện tượng dạt sợi tại vị trí đường may được minh họa ở dưới.
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Hình ảnh minh họa hiện tượng dạt sợi tại vị trí đường may

Lực gây nên độ dạt đường may được xác định là lực tác động lên sợi dọc làm cho sợi dọc trượt trên một số sợi ngang gần đường may (độ dạt theo hướng sợi dọc) khi vải chịu tác động của lực theo hướng sợi ngang hoặc ngược lại. Lực này sẽ gây ra tác động để tách rời hai miếng vải được liên kết bởi đường may, kết quả dẫn đến sợi bị dạt, trượt đi tại vị trí gần đường may, gây mở đường may hay độ mở của vải sợi tại vị trí đường may. Kiểm tra độ dạt sợi vải tại vị trí đường may chính là kiểm tra độ mở của đường may. 

 Hiện tượng dạt sợi trong vải dệt thoi là sự dịch chuyển tương đối của hệ sợi dọc so với sợi ngang hoặc sợi ngang so với sợi dọc dưới tác dụng của ngoại lực tại vị trí đường may hay chính là hiện tượng sợi vải tại đường may bị kéo trượt sang hai bên khi chịu sự tác động của một lực tác dụng có hướng vuông góc với đường may tạo nên các vết rạn trên bề mặt vải. Sự di chuyển vị trí hay chính là sự trượt đi của sợi tại vị trí đường may cũng là nguyên nhân gây nên độ mở của vải tại vị trí đường may.

Độ dạt sợi vải tại vị trí đường may là một thông số tính chất quan trọng của vải dệt, có ảnh hưởng lớn đến tính thẩm mỹ và độ bền của sản phẩm may.

Độ dạt sợi tại vị trí đường may trên vải dệt thoi là một trong những tính chất cơ lý của vải và đường may, là chỉ tiêu chất lượng quan trọng của các sản phẩm may trong quá trình sử dụng, là một trong những nguyên nhân làm giảm chất lượng ngoại quan của đường may và sản phẩm may. Thông thường, hiện tượng dạt sợi tại vị trí đường may thường xuất hiện trong quá trình sử dụng sản phẩm, tại những vị trí vải chịu sức căng cục bộ lớn ví dụ như ở hông, lưng, khuỷu tay, nách áo, v.v. Ngoài ra, hiện tượng dạt sợi thường xảy ra sau khi giặt do vải bị tác động lực cơ học mạnh. Ở nhiều loại vải (đặc biệt là loại vải được dệt từ xơ nhân tạo), thường có hiện tượng các sợi vải bị tách, tuột rời ở mép cắt và làm giảm độ bền đường may sản phẩm. Để ngăn ngừa điều này, cần tăng chiều rộng của phần lượng dư đường may hoặc áp dụng các phương pháp xử lý mép cắt của vải như vắt sổ, ép keo dán mép biên vải, v.v. 

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp tới ĐDĐM. Các yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đó là: cấu trúc và tính chất của vật liệu may, thành phần nguyên liệu của xơ, cấu trúc và độ mảnh của sợi, phương pháp xử lý hoàn tất vải, v.v. Các nguyên nhân chính gây nên độ dạt sợi tại vị trí đường may đó là: mật độ sợi dọc và mật độ sợi ngang của vải thấp; lượng dư đường may quá nhỏ, lực tác động trên vị trí đường may quá lớn, đường may được sử dụng không phù hợp với cấu trúc của vải, đường may kém đàn hồi; các thông số công nghệ may như: sức căng chỉ may, mật độ mũi may, cơ cấu dịch chuyển vải trong quá trình may.

Khi xem xét cơ chế hình thành ĐDĐM, cần xem xét cơ chế tác động lực trực tiếp lên đường may. Lực tác động có thể là: tải trọng tĩnh, tải trọng động hoặc tải trọng tác dụng theo chu kỳ. 

Xác định ĐDĐM là xác định đại lượng lực gây ra hiện tượng sợi trong vải bị dịch chuyển so với vị trí ban đầu thông qua đơn vị đo trực tiếp là lực (N) hoặc khoảng cách hệ sợi bị dịch chuyển đi so với vị trí ban đầu thông qua đơn vị đo gián tiếp là khoảng cách dịch chuyển (mm). Các phương pháp đo này được thể hiện trong các tiêu chuẩn xác định ĐDĐM như ASTM D1336, BS 3320, OCT 22730, ISO 13936. 
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